
DANH SÁCH SAO KHUÊ 2025
Tên doanh nghiệp Tên Sản phẩm Tên sản phẩm viết tắt Lĩnh vực Xếp hạng

ĐỢT 1: TOP 10

NashTech Vietnam
Dịch vụ số hóa dữ liệu - quy 
trình Dịch vụ BPM

Số hóa dữ liệu - quy trình 
(BPO) TOP 10

Tập đoàn FPT Phần mềm FPT Camera Agent FPT Camera Agent Thiết bị thông minh TOP 10
Công ty Cổ phần GIMO Ứng dụng Gimo Ứng dụng Gimo Giải pháp thúc đẩy tiếp cận số TOP 10

Tập đoàn FPT
Dịch vụ quản trị vận hành hạ 
tầng CNTT

Infrastructure Managed 
Services Quản trị hệ thống CNTT TOP 10

Công ty Cổ phần IPOS.VN

iPOS FABi: Giải pháp quản lý 
và vận hành chuyên biệt cho 
ngành F&B Sản phẩm iPOS FABi Dịch vụ chuyển đổi số TOP 10

Công ty Cổ phần Chứng 
khoán MB

Ứng dụng di động chứng khoán 
- MBS Mobile App MBS Mobile App Bảo hiểm/Chứng khoán/ Đầu tư TOP 10

Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Di động Trực tuyến Ứng dụng tài chính MoMo MoMo Fintech TOP 10
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Prep

PREP - Nền tảng học và luyện 
thi thông minh PREP Giáo dục, đào tạo TOP 10

Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam

Ứng dụng Ngân hàng số 
VietinBank iPay Mobile VietinBank iPay Mobile Ngân hàng số TOP 10

ĐỢT 2: Chính phủ, 
Chính quyền, Khu vực 
công & Cộng đồng & 
Người dân (24)
Nhóm 1: Chính phủ, 
Chính quyền, Khu vực 
công (5)
Lĩnh vực: Dịch vụ công
Công ty Cổ phần Dịch vụ 
và Giải pháp Xử lý Dữ liệu 
Vbee

Giải pháp Chuyển văn bản 
thành giọng nói Vbee AIVoice Vbee AIVoice Dịch vụ công 5 sao

Lĩnh vực: Quản trị, Điều 
hành

Công ty Cổ phần Công 
nghệ cao CTech

Bộ giải pháp xây dựng và quản 
lý đô thị thông minh CGIS 
URBAN CGIS URBAN Quản trị, Điều hành

Công ty Cổ phần Công 
nghệ HiNet Việt Nam

Phần mềm quản lý chỉ số, báo 
cáo, thống kê ERM

ERM - QUẢN LÝ BÁO 
CÁO
 THỐNG KÊ Quản trị, Điều hành

Công ty TNHH 
SmartBooks

Hệ sinh thái số Quản lý dự án 
đầu tư công PABMIS 
Ecosystem PABMIS Ecosystem Quản trị, Điều hành

Công ty TNHH Phát triển 
Phần mềm Cuộc Sống

Phần mềm Quản lý thi đua khen 
thưởng

Phần mềm QL thi đua khen 
thưởng Quản trị, Điều hành

Nhóm 2: Cộng đồng & 
Người dân (17)
Lĩnh vực: Công dân số

Tập đoàn FPT
Phần mềm nền tảng Công dân 
số - dCitizen dCitizen Công dân số

Lĩnh vực: Giải pháp thúc 
đẩy tiếp cận số
Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam

Dịch vụ Ngân hàng số VCB 
Digibank VCB Digibank Giải pháp thúc đẩy tiếp cận số 5 sao

Công ty Cổ phần Công 
nghệ S-TECH

Phần mềm Quản lý tòa nhà 
Building Care BDC Giải pháp thúc đẩy tiếp cận số

Công ty Cổ phần Mắt Bão CANVATO CANVATO Giải pháp thúc đẩy tiếp cận số
Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam

VCB iCare – Giải pháp tài 
chính cho ngành y tế VCB iCare Giải pháp thúc đẩy tiếp cận số

Lĩnh vực: Y tế, chăm sóc 
sức khỏe

Công ty Cổ phần Orenda
Phần mềm quản lý phòng khám 
vClinic vClinic Y tế, chăm sóc sức khỏe

Công ty TNHH Công nghệ 
và Giải pháp SMED

Phần mềm quản lý tiêm chủng 
SMED SMED Y tế, chăm sóc sức khỏe



Công ty Công nghệ thông 
tin VNPT – Chi nhánh Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam

Trung tâm điều hành y tế 
(VNPT HOC) VNPT HOC Y tế, chăm sóc sức khỏe

Lĩnh vực: Giáo dục, đào 
tạo
Công ty Cổ phần Giải pháp 
và Công nghệ giáo dục Ông 
Bụt

Ông Bụt AI - Hệ thống giáo dục 
toàn diện Ông Bụt AI Giáo dục, đào tạo

Công ty Cổ phần Đào tạo 
Ứng dụng Aprotrain

Dịch vụ đào tạo công nghệ 
thông tin Aptech

Aptech Computer 
Education Giáo dục, đào tạo

Công ty Cổ phần Đào tạo 
Ứng dụng Aprotrain

Dịch vụ đào tạo thiết kế mỹ 
thuật truyền thông kỹ thuật số 
Arena Multimedia Arena Multimedia Giáo dục, đào tạo

Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông 
- Đại học Thái Nguyên

Giải pháp Đào tạo Kết hợp 
Thông minh iBLS Giải pháp iBLS Giáo dục, đào tạo

Công ty Cổ phần VTC 
Truyền thông Trực tuyến

Chương trình Olympic tiếng 
Anh trên Internet (IOE) Chương trình IOE Giáo dục, đào tạo

Tổng Công ty Viễn thông 
Mobifone

Giải pháp đào tạo trực tuyến mở 
MobiEdu MOOCs MobiEdu MOOCs Giáo dục, đào tạo

Công ty Công nghệ thông 
tin VNPT – Chi nhánh Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam Hồ sơ số giáo dục - vnEdu HSS vnEdu HSS Giáo dục, đào tạo
Lĩnh vực: Di chuyển 
thông minh
Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển KZTEK

Hệ sinh thái bãi xe - Parking 
EcoSystem Parking EcoSystem Di chuyển thông minh 5 sao

Công ty TNHH KONE Việt 
Nam

Giải pháp API kết nối Robot 
với Thang máy KONE KONE Service Robot API Di chuyển thông minh

ĐỢT 3: Quản trị Doanh 
nghiệp (34)
Nhóm 3: Quản trị Doanh 
nghiệp (34)
Lĩnh vực: Quản trị tổng 
thể doanh nghiệp

Công ty Cổ phần BizTech
Giải pháp Quản trị doanh 
nghiệp BizSolution BIZSOLUTION Quản trị tổng thể doanh nghiệp 5 sao

Công ty Cổ Phần Besco BeeSuite ERP BEESUITE ERP Quản trị tổng thể doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Citek

Giải pháp chuyển đổi số ERP 
Cloud Intelligent Enterprises

ERP Cloud Intelligent 
Enterprises Quản trị tổng thể doanh nghiệp

Công ty TNHH IZISolution
Hệ thống điều hành và quản lý 
sản xuất iziMES iziMES Quản trị tổng thể doanh nghiệp

Công ty Cổ phần One 
Mount Group Ứng dụng My One Mount My One Mount Quản trị tổng thể doanh nghiệp
Công ty Cổ phần GMO-Z.
com RUNSYSTEM

RUNERP - Hệ thống Quản trị 
tổng thể Doanh nghiệp RUNERP Quản trị tổng thể doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Công 
nghệ SiciX

Hệ sinh thái phần mềm quản trị 
doanh nghiệp số SiciX SiciX Platform Quản trị tổng thể doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Viindoo

Viindoo ERP cho Bán lẻ & 
Chuỗi siêu thị Viindoo Retail ERP Suite Quản trị tổng thể doanh nghiệp

Công ty Cổ Phần Tư Vấn 
Datahouse Asia

Nền tảng Quản trị tài nguyên 
doanh nghiệp VizERP VizERP Quản trị tổng thể doanh nghiệp

Lĩnh vực: Quản trị tài 
chính, kế toán

Công ty Cổ phần MISA
Phần mềm MISA AMIS Kế 
toán Hộ kinh doanh AMIS Kế toán HKD Quản trị tài chính, kế toán 5 sao

Công ty Cổ phần IVS Kế toán Aizen Aizen Quản trị tài chính, kế toán
Lĩnh vực: Quản trị nhân 
lực
Công ty Cổ phần Giải pháp 
First Trust Việt Nam

Phần mềm quản lý nhân sự tiền 
lương FTSHRM FTSHRM Quản trị nhân lực



Công ty Cổ phần Phần 
mềm MOR

Dịch vụ tư vấn giải pháp Quản 
lý Nhân sự (HRM) HRM Quản trị nhân lực

Công ty CP Tư vấn MCG 
giải pháp công nghệ

Phần mềm Quản trị nhân sự 
iPeopleX iPeopleX Quản trị nhân lực

Lĩnh vực: Quản trị bán 
hàng, mua hàng, chuỗi 
cung ứng

Tập đoàn FPT

Bộ sản phẩm giám sát thông 
minh ứng dụng AI và IoT cho 
bán lẻ AIoT Retail

Quản trị bán hàng, mua hàng, 
chuỗi cung ứng 5 sao

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Sapo

Sapo Enterprise - Giải pháp vận 
hành hợp kênh, ứng dụng AI và 
tự động hoá bán lẻ Sapo Enterprise

Quản trị bán hàng, mua hàng, 
chuỗi cung ứng 5 sao

Công ty Cổ phần 
APETECHS Phần mềm Quản trị mua hàng

Phần mềm Quản trị mua 
hàng

Quản trị bán hàng, mua hàng, 
chuỗi cung ứng

Ngân hàng TMCP Xuất 
Nhập Khẩu Việt Nam

Hệ thống Quản lý và Hỗ trợ 
Bán hàng ESale+ Quản lý Bán hàng ESale+

Quản trị bán hàng, mua hàng, 
chuỗi cung ứng

Công ty Cổ phần Phần 
mềm MOR Dịch vụ Tư vấn Salesforce Salesforce

Quản trị bán hàng, mua hàng, 
chuỗi cung ứng

Lĩnh vực: Quản trị, chăm 
sóc khách hàng
Công ty Cổ phần Z 
Solution

Soly – Bộ giải pháp AI giúp cá 
nhân hóa & tăng tỷ lệ mua lại Soly Quản trị, chăm sóc khách hàng 5 sao

Công ty Viễn thông Điện 
lực và Công nghệ thông tin 
- Chi nhánh Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam

Hệ thống thông tin quản lý 
khách hàng 4.0 CMIS 4.0 Quản trị, chăm sóc khách hàng

Công ty Cổ phần Tập đoàn 
DigiNext Tổng đài DIGICX DIGICX Quản trị, chăm sóc khách hàng
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán MB

Ứng dụng trợ lý chứng khoán cá 
nhân AI - Dolphin AI Dolphin AI Quản trị, chăm sóc khách hàng

Lĩnh vực: Quản trị tài sản

Công ty Cổ phần TNTech
Hệ thống quản lý, vận hành bất 
động sản thông minh – T.FM Hệ thống T.FM Quản trị tài sản 5 sao

Công ty Cổ phần Công 
nghệ FOXAI

Sản phẩm mua sắm tập trung 
Fox-Procurement Fox-Procurement Quản trị tài sản

Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Công nghệ Tin học HPT

HPT CSEP - Giải pháp quản lý 
tài sản HPT CSEP Quản trị tài sản

Công ty Cổ phần OneBS
Phần mềm Quản lý tài sản One.
EAM One.EAM Quản trị tài sản

Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt 
Nam

Phần mềm Quản lý tài sản kho 
tiền Quản lý tài sản kho tiền Quản trị tài sản

Lĩnh vực: Quản trị Văn 
phòng
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Gapo (trực thuộc Tập 
đoàn Công nghệ G-Group)

GapoWork - Không gian làm 
việc số GapoWork Quản trị Văn phòng 5 sao

Công ty TNHH Opus 
Solution

Tasken eOffice - Văn Phòng 
Điện Tử Tasken eOffice Quản trị Văn phòng 5 sao

Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam

B.ONE - Không gian làm việc 
số Digital Workplace B.One - Digital Workplace Quản trị Văn phòng

Lĩnh vực: Quản trị đặc 
thù khác
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Công nghệ Viettel

Hệ thống Sổ bay điện tử 
(Viettel SkyBook) Viettel SkyBook Quản trị đặc thù khác 5 sao

Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt 
Nam

Phần mềm Định giá chuyển vốn 
nội bộ (FTP)

Định giá chuyển vốn nội bộ 
(FTP) Quản trị đặc thù khác

Công ty TNHH Giải pháp 
công nghệ UpWell

Phần mềm quản lý doanh 
nghiệp du lịch TourWell TourWell Quản trị đặc thù khác

ĐỢT 4: Kinh tế – Công 
nghiệp & Thị trường – 
Tiêu dùng (36)



Nhóm 4: Kinh tế – Công 
nghiệp (11)
Lĩnh vực: Sản xuất công 
nghiệp

Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Weldcom

Phần mềm điều khiển dây 
chuyền sản xuất thông minh 
(SMARLINEiQ) SMARLINEiQ Sản xuất công nghiệp 5 sao

Công ty Cổ phần BizTech
Phần mềm Giao ca, nhật lệnh 
sản xuất BizSolution BIZ - LSX Sản xuất công nghiệp

Công ty Cổ phần IVS Smart Factory Smart Factory Sản xuất công nghiệp
Công ty TNHH Giải pháp 
và Dịch vụ cao cấp

Hệ thống Điều hành Sản xuất 
thông minh SmartBiz MES SmartBiz MES Sản xuất công nghiệp

Lĩnh vực: Tài nguyên, 
năng lượng
Công ty Viễn thông Điện 
lực và Công nghệ thông tin 
- Chi nhánh Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam

Hệ thống thông tin quản lý 
khách hàng 4.0 CMIS 4.0 Tài nguyên, năng lượng

Lĩnh vực: Nông nghiệp và 
chế biến thực phẩm
Công ty Cổ phần Đường 
Quảng Ngãi

Giải pháp đảm bảo mía nguyên 
liệu "Chín-Tươi-Sạch"

Giải pháp mía nguyên liệu 
"Chín-Tươi-Sạch"

Nông nghiệp và chế biến thực 
phẩm

Lĩnh vực: Xây dựng, bất 
động sản
Công ty cổ phần One 
Mount Real Estate -
 Sàn giao dịch Bất động sản Ứng dụng OneHousing OneHousing Xây dựng, bất động sản
Lĩnh vực: Hậu cần và 
chuỗi cung ứng
Công ty Cổ phần Công 
nghệ FOXAI

Sản phẩm quản lý kho Fox-
WMS Fox-WMS Hậu cần và chuỗi cung ứng

Công ty Cổ phần Công 
nghệ IRTECH

Giải pháp Cảng thông minh 
GTOS dành cho hàng rời, hàng 
tổng hợp GTOS Hậu cần và chuỗi cung ứng

Lĩnh vực: Giao thông, vận 
tải
Công ty Cổ phần Công 
nghệ EcoTruck

Hệ thống quản lý vận tải hàng 
hóa EcoTruck EcoTruck TMS Giao thông, vận tải

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Cao và Dịch vụ phần 
mềm FaceNet và Công ty 
Cổ phần QPEC

Sản phẩm Maritime OC - Quản 
lý toàn trình khai thác tàu biển Maritime OC Giao thông, vận tải

Nhóm 5: Thị trường – 
Tiêu dùng (25)
Lĩnh vực: Ngân hàng số
Ngân hàng TMCP Quân 
Đội

Tự động toàn trình vay tín chấp 
dành cho mSME

Pre-approved cho vay tín 
chấp mSME Ngân hàng số 5 sao

Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
Thương Tín Ứng dụng Sacombank Pay Ứng dụng Sacombank Pay Ngân hàng số 5 sao
Ngân hàng TMCP Quân 
Đội

Tự động tái cấp hạn mức tín 
dụng cho mSME

Auto-renewal hạn mức tín 
dụng mSME Ngân hàng số

Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam

VietinBank eFAST X-Mate - 
Phiên bản cao cấp Quản lý dòng 
tiền dành cho Khách hàng 
Doanh nghiệp eFAST X-Mate Ngân hàng số

Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam

Esign - Hệ thống ký số tập 
trung BIDV ESIGN Ngân hàng số

Công ty TNHH Equix 
Technologies Night Vision FX Night Vision FX Ngân hàng số

Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Savyint

Savyint Open Banking Platform 
(BaaS) - Nền tảng Ngân hàng 
mở

Savyint Open Banking 
Platform (BaaS) Ngân hàng số

Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam

VCB CashUp Mobile - Ứng 
dụng ngân hàng số cho KHDN VCB CashUp Mobile Ngân hàng số



Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam

Dịch vụ ngân hàng số VCB 
Digibank VCB Digibank Ngân hàng số

Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam

VCB Online Lending - Giải 
ngân trực tuyến cho KHDN VCB Online Lending Ngân hàng số

Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam VietinBank Genie - Trợ lý AI VietinBank Genie Ngân hàng số

Tập đoàn FPT
Phần mềm Lõi tài chính Volar 
FINEX Volar FINEX Ngân hàng số

Lĩnh vực: Fintech

Công ty CP Đầu tư VAM
TOPI - Ứng dụng đầu tư và 
quản lý tài chính cá nhân TOPI Fintech

Công ty Cổ phần Giải pháp 
thanh toán Việt Nam Phần mềm VNPAY eKYC VNPAY eKYC Fintech

Công ty Cổ phần VNG

Zalopay POD - Giải pháp thu 
hộ không tiền mặt cho đối tác 
vận tải và giao hàng Zalopay POD Fintech

Lĩnh vực: Bảo 
hiểm/Chứng khoán/ Đầu 
tư
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Tài chính Goline

Nền tảng giao dịch chứng khoán 
số VGAIA VGAIA Bảo hiểm/Chứng khoán/ Đầu tư 5 sao

Tập đoàn FPT AI Agent Digital Platform AI Agent Digital Platform Bảo hiểm/Chứng khoán/ Đầu tư

Tập đoàn Bảo Việt
Ứng dụng cổng thông tin khách 
hàng Baoviet Direct Baoviet Direct Bảo hiểm/Chứng khoán/ Đầu tư

Công ty TNHH Equix 
Technologies Equix Equix Bảo hiểm/Chứng khoán/ Đầu tư
Tổng Công ty Cổ phần Bảo 
hiểm Quân đội

MIC Pro - Ứng dụng bảo hiểm 
dành cho Lực lượng bán MIC Pro Bảo hiểm/Chứng khoán/ Đầu tư

Tổng Công ty Cổ phần Bảo 
hiểm Ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam Ứng dụng di động MyVBI Ứng dụng MyVBI Bảo hiểm/Chứng khoán/ Đầu tư
Lĩnh vực: Bán lẻ và phân 
phối
Công ty TNHH 
TPIsoftware

Nền tảng Quản lý API - 
digiRunner digiRunner Bán lẻ và phân phối

Công ty Cổ phần One 
Mount Distribution VinShop Vinshop Bán lẻ và phân phối
Lĩnh vực: Thể thao, Giải 
trí
Tập đoàn FPT Ứng dụng FPT Play FPT Play Thể thao, Giải trí 5 sao
Lĩnh vực: Du lịch, Quản 
lý nhà hàng, khách sạn
Công ty TNHH Công nghệ 
ezCloud Toàn cầu

Nền tảng quản trị và kinh doanh 
du lịch ezCloud ezCloud

Du lịch, Quản lý nhà hàng, 
khách sạn

ĐỢT 5: Hạ tầng – Công 
nghệ số (26)
Nhóm 6: Hạ tầng – Công 
nghệ số (26)
Lĩnh vực: Bảo mật và An 
toàn thông tin

Công ty Cổ Phần CyStack 
Việt Nam

Nền tảng săn lỗi nhận thưởng 
(Bug Bounty) và Quản lý lỗ 
hổng cho doanh nghiệp WhiteHub Bảo mật và An toàn thông tin 5 sao

Công ty TNHH Verichains BShield BShield Bảo mật và An toàn thông tin
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Savyint

Enterprise Security Appliance - 
All in a Box

Enterprise Security 
Appliance Bảo mật và An toàn thông tin

Công ty Cổ phần Truyền 
thông và Máy tính Thánh 
Gióng

Phần mềm Module bảo vệ dữ 
liệu người dùng Software SPM 
for Enterprise

Software SPM for 
Enterprise Bảo mật và An toàn thông tin

Lĩnh vực: Viễn thông, 
Internet
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Leeon Hệ thống Leeon SBC Leeon SBC Viễn thông, Internet
Tập đoàn FPT Ultra Fast – Fast for game Ultra Fast Viễn thông, Internet



Lĩnh vực: Dữ liệu số

Công ty Cổ phần Công 
nghệ SAVIS

SAVIS Trusted Archive 2.0 – 
Hệ thống lưu trữ điện tử xác 
thực lâu dài SAVIS Trusted Archive 2.0 Dữ liệu số 5 sao

Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt 
Nam

Hệ thống Giám sát tập trung các 
hạ tầng Trung tâm dữ liệu

Giám sát hạ tầng Trung 
tâm dữ liệu Dữ liệu số

Công ty Công nghệ thông 
tin VNPT – Chi nhánh Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam

Giải pháp quản lý và khai thác 
CSDL quy hoạch xây dựng kiến 
trúc (VNPT ArcPlan) Quản lý CSDL quy hoạch Dữ liệu số

Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt 
Nam

Hệ thống quản lý xác thực và 
làm sạch thông tin khách hàng

Xác thực - Làm sạch thông 
tin khách hàng Dữ liệu số

Lĩnh vực: Điện toán đám 
mây
Công ty Cổ phần VCCorp Bizfly CDN Bizfly CDN Điện toán đám mây
Công ty Cổ phần VCCorp Bizfly Cloud Server Bizfly Cloud Server Điện toán đám mây
Công ty Cổ phần VCCorp Bizfly Kubernetes Engine Bizfly Kubernetes Engine Điện toán đám mây
Công ty TNHH một thành 
viên Phát triển Công viên 
phần mềm Quang Trung 
(QTSC)

Dịch vụ điện toán đám mây 
riêng (Private Cloud) tích hợp 
Infrastructure as Code (IaC) Private Cloud with IaC Điện toán đám mây

Lĩnh vực: Công cụ và ứng 
dụng
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
MK

Đầu đọc thẻ thông minh và sinh 
trắc học nâng cao M6 Đầu đọc M6 Công cụ và ứng dụng

Tập đoàn FPT Ứng dụng Hi FPT Hi FPT Công cụ và ứng dụng

Công ty Cổ phần Dịch vụ 
Công nghệ Tin học HPT

HPT SmartNOC – Giải pháp 
giám sát hệ thống CNTT toàn 
diện, tùy biến cao HPT SmartNOC Công cụ và ứng dụng

Công ty Cổ phần One 
Mount Consumer OneU OneU Công cụ và ứng dụng

Tập đoàn FPT

QaiDora Mask - Giải pháp ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo biên tập và 
quản lý nội dung phát sóng QAIDora Mask Công cụ và ứng dụng

Công ty CP Đầu tư Kỹ 
thuật và Thương mại Thành 
Long

Giải pháp S.TOUCH - Trạm sạc 
xe điện S.TOUCH Công cụ và ứng dụng

Lĩnh vực: A-IoT
Công ty Cổ phần Công 
nghệ Công nghiệp Vconnex AI Camera Hub V2 AI Camera Hub V2 A-IoT
Công ty Cổ phần Phần 
mềm MOR Dịch vụ tư vấn giải pháp AI

AI Solution Consulting 
Services A-IoT

Công ty Cổ phần Giải pháp 
Chuyên gia Star Global

Hệ sinh thái Bản đồ Số hóa 
Tương tác Thông minh 3D/360

Bản đồ Số hóa Tương Tác 
Thông Minh 3D/360 A-IoT

Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam

Chương trình Gen AI hỗ trợ tìm 
kiếm thông tin sản phẩm dịch 
vụ Gen AI Platform A-IoT

Công ty Cổ phần Chứng 
khoán MB

Ứng dụng di động chứng khoán 
- MBS Mobile App MBS Mobile App A-IoT

Công ty Cổ phần Giải pháp 
Chuỗi cung ứng Smartlog

Hệ thống hoạch định tuyến 
thông minh bằng trí tuệ nhân 
tạo SARP A-IoT

ĐỢT 6: Dịch vụ số (18)
Nhóm 9: Dịch vụ số
Lĩnh vực: Xuất khẩu dịch 
vụ CNTT (ITO)
Công ty Cổ phần Kaopiz 
Holdings Dịch vụ Xuất khẩu phần mềm IT Outsourcing Service Xuất khẩu dịch vụ CNTT (ITO)
Công ty TNHH SmartDev Dịch vụ Xuất khẩu phần mềm IT Outsourcing Service Xuất khẩu dịch vụ CNTT (ITO)

NashTech Vietnam
Dịch vụ Phát triển và Xuất khẩu 
Phần mềm Dịch vụ SD Xuất khẩu dịch vụ CNTT (ITO)



Công ty Cổ Phần TGL 
Solutions

Dịch vụ Xuất khẩu phần mềm 
cho thị trường Nhật Bản

Software Export Services 
for Japan Market Xuất khẩu dịch vụ CNTT (ITO)

Công ty Cổ Phần Adamo 
Software

Xuất khẩu Dịch vụ Phát triển 
phần mềm

Software Outsourcing 
Service Xuất khẩu dịch vụ CNTT (ITO)

Tư vấn, phát triển phần 
mềm
Công ty TNHH MTV Đầu 
tư Công nghệ Viettel

Dịch vụ Công nghệ thông tin 
(ITO)

Dịch vụ phát triển phần 
mềm Tư vấn, phát triển phần mềm

Lĩnh vực: Số hóa dữ liệu - 
quy trình (BPO)

Tập đoàn FPT Phần mềm Số hóa – iSOMA iSOMA
Số hóa dữ liệu - quy trình 
(BPO)

Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt 
Nam

Giải pháp số hóa quy trình phê 
duyệt tín dụng vượt thẩm quyền

Phê duyệt tín dụng vượt 
thẩm quyền

Số hóa dữ liệu - quy trình 
(BPO)

Lĩnh vực: Dịch vụ chuyển 
đổi số
Ngân hàng TMCP Quân 
Đội

Số hoá và ứng dụng AI trong 
LC nhập khẩu Fast and Easy LC online Dịch vụ chuyển đổi số

Công ty Cổ phần IPOS.VN

iPOS HRM: Giải pháp quản lý 
nhân sự chuyên biệt cho ngành 
F&B iPOS HRM Dịch vụ chuyển đổi số

Công ty Cổ phần Giải pháp 
Chuyển đổi số Việt Nam Dịch vụ Vận hành Martech Martech Operation Dịch vụ chuyển đổi số
Công ty Cổ phần Phần 
mềm SoftMart

FlexCollection - Phần mềm xử 
lý nợ Phần mềm Xử lý nợ Dịch vụ chuyển đổi số

Công ty Cổ phần Công 
nghệ FOXAI

Dịch vụ triển khai giải pháp 
quản trị doanh nghiệp SAP B1 SAP B1 Service Dịch vụ chuyển đổi số

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Viindoo

Viindoo - Tư vấn Chiến lược 
Chuyển đổi số Toàn diện cho 
Doanh nghiệp Vừa và Lớn Viindoo DX Strategy Dịch vụ chuyển đổi số

Lĩnh vực: Tiện ích số
Ngân hàng TMCP Đông 
Nam Á

SeAMobile - Trợ lý tài chính 
thông minh

SeAMobile - Trợ lý tài 
chính thông minh Tiện ích số 5 sao

Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn Việt 
Nam Agribank Plus Agribank Plus Tiện ích số
Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam Sản phẩm Giải ngân Online Giải ngân Online Tiện ích số
Lĩnh vực: Dịch vụ khác
Công ty TNHH một thành 
viên Phát triển Công viên 
phần mềm Quang Trung 
(QTSC)

Giải pháp An toàn thông tin cho 
các hệ thống CNTT của chính 
quyền

Cyber Security Solution for 
government Dịch vụ khác

ĐỢT 7: Đổi mới sáng tạo 
& Các sản phẩm, giải 
pháp, phần mềm, dịch vụ 
mới (53)
Nhóm 7: Đổi mới sáng tạo 
(11)

Công ty Công ty Cổ Phần 
Xây Dựng NAVYCONS

CONSMATERIAL Nền tảng 
Blockchain Truy xuất nguồn 
gốc thông tin Vật Tư và Quản 
Trị vận hành theo chuỗi giá trị Conseco Đổi mới sáng tạo 5 sao

Công ty Cổ phần SKALE
Hệ thống quản trị hiệu quả làm 
việc SKALE SKALE Performance Đổi mới sáng tạo 5 sao

Công ty Cổ phần 
GeneStory

Axiom VinGenChip: Chip định 
kiểu gen chi phí thấp đặc trưng 
cho quần thể người Việt dựa 
trên công nghệ microarray Axiom VinGenChip Đổi mới sáng tạo

Công ty Cổ phần Giải pháp 
và Dịch vụ Viễn thông SPN

Bộ điều khiển đóng mở cửa 
cổng tự động wifi tầm xa thông 
minh DEVZONE

Devzone smart gate 
controller Đổi mới sáng tạo

Công ty Cổ phần GIMO Giải pháp Geofencing Geofencing Đổi mới sáng tạo

http://ipos.vn/


Trường Đại học Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông 
- Đại học Thái Nguyên

Giải pháp Đào tạo Kết hợp 
Thông Minh iBLS iBLS Đổi mới sáng tạo

Công ty Cổ phần Công 
Nghệ InCard

Nền tảng phần mềm kết nối 
giao thương InCard INCARD Đổi mới sáng tạo

Công ty Cổ phần công nghệ 
& truyền thông Think 
Group Nền tảng quảng cáo Media Lab Media Lab Đổi mới sáng tạo
Công ty Cổ phần GMO-Z.
com RUNSYSTEM

MiraBOT - Phần mềm Chatbot 
AI MiraBOT Đổi mới sáng tạo

Công ty Cổ phần Công 
nghệ VIZION Smart 3D Tour tích hợp AI Smart 3D AI Tour Đổi mới sáng tạo
Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam

Tài khoản theo phong thủy & 
chiêm tinh học Tài khoản siêu cá nhân hóa Đổi mới sáng tạo

Nhóm 8: Các sản phẩm, 
giải pháp, phần mềm, 
dịch vụ mới (42)

Công ty Cổ phần 
GeneStory

Axiom VinGenChip: Chip định 
kiểu gen chi phí thấp đặc trưng 
cho quần thể người Việt dựa 
trên công nghệ microarray Axiom VinGenChip

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới 5 sao

Công ty Cổ phần Phần 
mềm BRAVO

Phần mềm quản trị doanh 
nghiệp BRAVO 10 ERP BRAVO 10 ERP

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới 5 Sao

Công ty Cổ phần MK 
Vision

Camera đeo người - BodyWorn 
Camera (BWC) BWC

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới 5 sao

Công ty Cổ phần 2ID

2Contract - Nền tảng xác thực, 
cấp phát CTS, kí và quản lí hợp 
đồng điện tử 2Contract

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty TNHH SmartDev

Dịch vụ tư vấn và phát triển giải 
pháp ứng dụng AI từ SmartDev 
và Verysell AI

AI Consulting & Solution 
Development

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty TNHH Interspace 
Việt Nam Phần mềm AMBASSADOR AMBASSADOR

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Công 
nghệ Eetium

ANTEDDA – Máy ổn định điện 
áp thông minh thế hệ mới ANTEDDA

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam Bảo lãnh dự thầu điện tử

Bảo lãnh điện tử kết nối 
eGP

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty TNHH 
Vietnampedia

Bizcom - Hệ thống quản trị kinh 
doanh số hội tụ Bizcom

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Giải pháp 
BnK

BnK IDP - Xử lý tài liệu ứng 
dụng AI nhận thức

BnK Intelligent Document 
Processing

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty CP Tập đoàn 
ROBOWORLD

Robot phục vụ thông minh 
BubuSmart BubuSmart

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần TNTech

Giải pháp quản lý và tối ưu hóa 
trải nghiệm khách hàng - C.
Product C.Product

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Cleeksy Nền tảng vận hành số Cleeksy Cleeksy DOP
Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần An ninh 
dữ liệu Việt Nam - Vietnam 
Data Security (VNDS)

DataTrust – Nền tảng tuân thủ 
bảo vệ dữ liệu cá nhân DataTrust

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty TNHH Icetea 
Software

Dlancer - Giải pháp nền tảng 
kết nối việc làm toàn cầu ứng 
dụng blockchain Dlancer Solution

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Ngân hàng TMCP Phát 
triển Thành phố Hồ Chí 
Minh

eCash- Giải pháp thu hộ tiền 
mặt qua ứng dụng số eCash

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam

Định danh điện tử dành cho 
khách hàng tổ chức (EKYC 
KHTC) EKYC khách hàng tổ chức

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Công 
nghệ IRTECH

ERP AI - Giải pháp tiên phong 
quản trị doanh nghiệp thông 
minh ERP AI

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới



Công ty Cổ phẩn 
NexConstruct

InsightScanX - Giải pháp quản 
lý lỗi thông minh cho ngành xây 
dựng của NexConstruct insightScanX

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty TNHH Thương 
mại và Xuất nhập khẩu 
Thiên Minh

Màn hình ô tô thông minh AI 
ADAS UTOUR

Màn hình Android AI 
ADAS UTOUR US Series

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Tập đoàn FPT Bộ theo dõi glucose liên tục 3P Máy đo 3P
Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Ngân hàng TMCP Phát 
triển Thành phố Hồ Chí 
Minh

Giải pháp kiosk y tế thông minh 
MediPay MediPay Kiosk

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Tập đoàn FPT
Meduverse - Ứng dụng Giáo 
dục dành cho trẻ em Meduverse

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Meey Land

Meey Atlas - Nền tảng bản đồ 
số toàn diện cho người Việt Meey Atlas

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty TNHH Interspace 
Việt Nam Phần mềm MEGALIVE HUB MEGALIVE HUB

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Công nghệ ESIP Việt Nam Phần mềm MyKios MyKios

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Công 
nghệ MARVY Group

Octokit - Nền tảng tạo game 
kéo thả không cần lập trình với 
hệ thống gamification 
marketing tự động

Octokit - Nền tảng tạo 
game kéo thả không cần 
code

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty TNHH 
SupremeTech

OTTclouds - Giải pháp truyền 
hình OTT, FAST Channel và 
VOD trên nền tảng đám mây OTTclouds

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Truyền 
Số Liệu Việt Nam

Phần mềm Quản lý nhiên liệu 
xanh PetroPos PetroPos

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Công 
nghệ IDT INC Phần mềm PharmaGo PharmaGo - Store

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Ngân hàng TMCP Xuất 
Nhập Khẩu Việt Nam

Hệ thống quản lý quy trình kinh 
doanh BPM

Quản lý quy trình kinh 
doanh BPM

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Công 
nghệ PADITECH Việt 
Nam

SmartCV: Giải pháp Quản lý 
nhân sự thông minh SmartCV

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần đầu tư 
thương mại Tri Ân

Tri Ân - Cùng bạn chăm sóc 
đấng sinh thành TRI ÂN

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Udata
Nền tảng thu thập, giám sát và 
phân tích dữ liệu - Uboard Uboard

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam

Giải pháp cho vay ứng lương tự 
động Vay ứng lương tự động

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam

VCB Tablet – Giải pháp ngân 
hàng linh hoạt VCB Tablet

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty TNHH SmartDev
Vera - Giải pháp Chăm sóc 
Khách Hàng bằng AI Agent VERA

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Ngân hàng TMCP Công 
Thương Việt Nam VietinBank digiGOLD VietinBank digiGOLD

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần TGL 
Solutions

VinaCDE - Nền tảng quản lý và 
cộng tác dữ liệu cho ngành xây 
dựng VinaCDE

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Cổ phần Giải pháp 
thanh toán Việt Nam

Giải pháp Tài liệu điện tử 
VNeDOC VNeDOC

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Công nghệ thông 
tin VNPT – Chi nhánh Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam

Nền tảng Hệ sinh thái Nông 
nghiệp số VNPT Green VNPT Green

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới

Công ty Công nghệ thông 
tin VNPT – Chi nhánh Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam

Nền tảng quản lý, phân tích và 
khai thác dữ liệu địa không gian VNPT Maps Platform

Các sản phẩm, giải pháp, phần 
mềm, dịch vụ mới


